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PHẦN 1. MỞ ĐẦU

1.1. Sự cần thiết phải lập đề án cho giai đoạn 2016-2020
Ngay sau khi Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/11/2011 được Ban Chấp hành Đảng tỉnh ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Ngành chức năng xây dựng Đề án Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên và đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 255/NQ-HĐND ngày 30/12/2011. Trên cơ sở nội dung thông qua của HĐND, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 09/02/2012 trong đó, trọng tâm là công tác quy hoạch, phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, kết cấu hạ tầng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố…Đồng thời yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện thị tăng cường việc rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các văn bản, hướng dẫn về kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trong đó xây dựng quy chế quản lý và phân cấp quản lý đô thị nói chung và hạ tầng kỹ thuật nói riêng làm cơ sở cho công tác quản lý, triển khai quy hoạch xây dựng phát triển hệ thống đô thị. Tiến hành rà soát hiện trạng hệ thống đô thị toàn tỉnh theo các tiêu chí đánh giá về đô thị để lập kế hoạch, quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng các khu chức năng, điểm dân cư… 
Ngày 29/3/2016 Ban Thường vụ tỉnh ủy đã họp, đánh giá, kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị 05-NQ/TU ngày 21/11/2011 của Tỉnh ủy (Khóa XII) về chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 và điều chỉnh bổ sung phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện chương trình phát triển hệ thống đô thị giai đoạn 2016-2020. 
Mặt khác đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng, khu vực trên địa bàn của thành phố, thị xã, thị trấn…Việc định hướng nâng loại đô thị, nâng cấp chính quyền lên chính quyền đô thị tại khu vực trung tâm của khu vực như: trung tâm huyện lỵ như Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên và một số khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của các khu vực này.
Do đó việc lập Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 để triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TU ngày 20/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về “Chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” cho giai đoạn 2016-2020; định hướng đầu tư xây dựng làm cơ sở để nâng loại các trung tâm, khu vực phát triển lên đô thị là thật sự cần thiết.
1.2. Mục tiêu của đề án
Phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, đảm bảo kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các tiêu chí theo quy định giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, trật tự đô thị và tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tại các trung tâm huyện, thị, thành phố.

1.3. Phạm vi của đề án

- Phạm vi nghiên cứu của đề án là các đô thị và các trung tâm huyện lỵ trên địa bàn tỉnh Điện Biên gồm: Thành phố Điện Biên Phủ; thị xã Mường Lay; thị trấn các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng, Mường Chà, Điện Biên Đông; Trung tâm huyện lỵ: Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên.
- Thời gian thực hiện: 2016-2020

PHẦN 2. NỘI DUNG
2.1 Căn cứ xây dựng đề án
2.1.1. Căn cứ chính trị, pháp lý
Căn cứ Luật Xây dựng  số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;
Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/112012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020;
Căn cứ Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;
Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.
Căn cứ Kết luận số 03-KL/TU ngày 20/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 21/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về “Chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 cho giai đoạn 2016-2020;

2.1.2. Căn cứ thực tiễn
Thực trạng hệ thống đô thị của tỉnh được hình thành từ những điểm trung tâm của một vùng, có vị trí quan trọng lan toả đi các khu vực lân cận hoặc là điểm xung yếu trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc phòng và thường phát triển từ các trung tâm hành chính chính trị, trung tâm văn hoá giáo dục, trung tâm kinh tế dịch vụ thương mại của các huyện, thị xã, thành phố.

Các đô thị hình thành bám theo đặc điển địa hình đặc biệt là theo hệ thống  giao thông liên tỉnh, liên huyện hình thành hệ thống đô thị dạng chuỗi.

Hệ thống đô thị mang tính đặc thù, mỗi đô thị mang tính đặc trưng riêng biệt, như thành phố Điện Biên Phủ với hệ thống dày đặc các di tích lịch sử của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay được tái thiết trong quá trình di dân trong vùng lòng hồ thủy Điện Sơn La hình thành nên một đô thị sinh thái ven hồ rất đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái Trắng, nằm dọc hai bên hồ Nậm Lay tạo thuận lợi phát triển du lịch, dịch vụ bền vững...

Tuy nhiên Điện Biên là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt, cách xa các khu trung tâm kinh tế lớn của vùng, khu vực; cơ sở hạ tầng chưa phát triển, xuất phát điểm về kinh tế xã hội còn thấp, tỷ lệ đói nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều cho nên động lực phát triển hệ thống các đô thị trong thời gian qua và hiện tại là chậm, trong khi đó mạng lưới đô thị Điện Biên chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ, do quỹ đất hạn hẹp nên các đô thị chủ yếu phát triển theo hình chuỗi bám vào các trục đường giao thông liên vùng, khả năng mở rộng giao thương với các địa phương trong nước bị hạn chế. Đô thị phân bố chủ yếu theo cơ cấu hành chính, các đô thị phát triển độc lập, ít có sự tương hỗ lẫn nhau, nếu có thì tự phát theo nhu cầu giao lưu kinh tế, dẫn đến phát triển đô thị ở tỉnh còn đơn lẻ chưa đồng bộ và chưa có định hướng tầm nhìn chiến lược.

Mạng lưới đô thị toàn tỉnh hiện nay chưa hoàn chỉnh, toàn tỉnh có 01 đô thị loại III, 01 đô thị loại IV, 05 trung tâm thị trấn đủ điều kiện lên đô thị loại V, 03 trung tâm huyện lỵ chưa có chính quyền đô thị. Một số đô thị thì các tiêu chí có thể vượt mức quy định.
Tốc độ đô thị hóa thấp và tỉ lệ đô thị hóa đạt 20,35% thấp hơn nhiều so với trung bình của cả nước (34,5%). Tổng diện tích đất đô thị 234,444 km² chiếm 2,49% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh chưa có khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động.

Nhìn chung mạng lưới, tốc độ đô thị hóa của tỉnh Điện Biên chậm hơn so với các tỉnh khác trong vùng, một số đô thị có thể có một số tiêu chí vượt mức quy định để trở thành các đô thị cấp cao hơn tuy nhiên một số tiêu chí quan trọng như dân số, thu ngân sách còn hạn chế. Nguyên nhân chính là do tỉnh Điện Biên mới được thành lập, nhiều huyện mới tách nhập chưa xây dựng được thị trấn huyện lỵ, mặt khác Điện Biên lại xa các trung tâm đô thị lớn, giao thông đi lại khó khăn, quỹ đất xây dựng khan hiếm, kinh tế địa phương phát triển còn kém, do vậy tốc độ đô thị hóa và khả năng phát triển gặp nhiều khó khăn.
2.2. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2015.
2.2.1. Kết quả thực hiện đề án giai đoạn 2011-2015. 
a) Công tác quy hoạch xây dựng:

Công tác quy hoạch được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Đến nay, các khu đô thị trên địa bàn tỉnh đã có quy hoạch xây dựng được phê duyệt; việc quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng dần đi vào nề nếp.

Về quy hoạch xây dựng vùng: Quy hoạch xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 21/6/2013. Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt Nam -  Lào đến năm 2020; Quy hoạch vùng biên giới Việt – Trung đến năm 2020. Trong đó xác định tỉnh Điện Biên có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng, cửa ngõ giao lưu phát triển kinh tế đối ngoại với các tỉnh Bắc Lào. Việc phát triển đô thị đã dựa trên nguyên tắc là hình thành các đô thị hạt nhân gắn các khu, cụm công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến, trung tâm du lịch văn hoá - lịch sử và sinh thái, giao lưu kinh tế cửa khẩu. Phát triển các đô thị vừa và nhỏ gắn với phát triển lâm nghiệp bảo vệ môi trường sinh thái; hình thành các vùng chuyên canh, vùng nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi gia súc.
Quy hoạch chung xây dựng: Hiện nay có 10/10 đô thị, trung tâm huyện lỵ đều đã được lập quy hoạch chung hoặc được điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị: Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung thị xã Mường Lay; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, thị trấn Điện Biên Đông, thị trấn huyện Tuần Giáo, thị trấn huyện Mường Chà; Quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên. Trong đó xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, định hướng không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị và các quy định về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội làm cơ sở cho công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và triển khai các dự án thành phần.

Đã triển khai thực hiện lập quy hoạch phân khu đối với đô thị thành phố Điện Biên Phủ, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như: phân khu đa chức năng dọc trục đường 60m; phân khu Trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa thuộc khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ, Quy hoạch phân khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên Phủ.

Quy hoạch chi tiết đô thị: Các đô thị cơ bản đã lập quy hoạch chi tiết theo định hướng quy hoạch chung hoặc Điều chỉnh quy hoạch chung như: Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh thuộc khu đô thị phía Đông thành phố Điện Biên Phủ, Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Nam Thanh Trường; Khu nhà ở Tân Thanh, Thanh Bình...; Quy hoạch chi tiết xây dựng xây dựng Khu trung tâm thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng; Quy hoạch chi tiết xây dưng 1/500 các khu tái định cư Nậm Cản, Cơ Khí, Lay Nưa, Chi Luông, Đồi Cao thị xã Mường Lay thuộc Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La…Các Đồ án quy hoạch chi tiết đã xác định rõ chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch; bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng, thiết kế đô thị làm cơ sở cho công tác lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Quy hoạch chuyên ngành: các Sở ngành đã triển khai thực hiện các đề án quy hoạch đảm bảo chất lượng, yêu cầu và tiến độ như: Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1529/QĐ-UBND ngày 25/8/2009; Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định 6374/QĐ-UBND ngày 06/12/2011; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 25/4/2014; Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 29/5/2009; Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04/02/2012; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 30/12/2015; Đề án quy hoạch chi tiết cơ sơ hạ tầng đường thủy nội địa tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 19/6/2014; Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Điện Biên đến năm 2020.
Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch: Hầu hết các đô thị đều chưa có quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc. Đô thị thành phố Điện Biên Phủ đã có quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 là cở sở để cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị và làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ quy hoạch, thiết kế đô thị đối với khu vực có quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt. 

Ngoài ra, một số địa phương đã quan tâm đến việc lập quy hoạch phát triển các điểm dân cư tập trung, trung tâm xã, cụm xã tại khu vực nông thôn làm tiền đề cho việc phát triển đô thị và phát triển nông thôn hài hòa với khu vực đô thị.
b) Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật.

- Giao thông: 

+ Hạ tầng giao thông đô thị tiếp tục được đầu tư khá đồng bộ. Đến nay, toàn tỉnh có 240,41km đường giao thông đô thị (tăng khoảng 33km so với hiện trạng năm 2011 (206,98km), triển khai thực hiện đạt khoảng 16% so với quy hoạch) trong đó: đường bê tông xi măng 24km, chiếm 10%; bê tông nhựa 70,39km, chiếm 29,3%; đá dăm láng nhựa 91,26km, chiếm 38%; cấp phối 11,34km, chiếm 4,7%; đường đất 43,42km, chiếm 18%. Mật độ đường giao thông đô thị đạt 1,023km/km2. Đường đô thị tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (122,4km) và thị xã Mường Lay (61km). 
+ Trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 tập trung đầu tư xây dựng các công trình giao thông đô thị phần lớn tại địa bàn thành phố Điện Biên và thị xã Mường Lay bằng nguồn vốn di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

+ Trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ: Xây dựng hạ tầng giao thông khu tái định cư Noong Bua; Điểm tái định cư Khe Chít thuộc khu TĐC Noong Bua; Xây dựng các tuyến giao thông chính gồm: Tuyến đường từ khu TĐC Noong Bua – Khu TĐC Pú Tửu; tuyến đường từ ngã ba bệnh viện đia nghã tư Tà Lèng; Đường đi ven hồ Huổi Phạ; Tuyến đường từ đường Sùng Phái Sinh đi bệnh viện tỉnh; tuyến đường từ đường Hoàng Văn Thái đi khu TĐC Khe Chít; tuyến đường nối từ đường tránh QL279 với khu TĐC Noong Bua, tuyến đường từ đường Võ Nguyên Giáp đến nút N2… Xây dựng bến xe tĩnh phường Thanh Bình giai đoạn II.

+ Trên địa bàn thị xã Mường Lay: Xây dựng các tuyến giao thông đô thị tại 05 khu TĐC: Cơ Khí, Nậm Cản, Đồi Cao, Chi Luông, Na Nát, số ki lô mét đường giao thông nội thị trên địa bàn thị xã là 61Km.
- Cấp nước: Hệ thống cấp nước đô thị được cải tạo, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 07 nhà máy sản xuất cấp nước sạch đô thị, với tổng công suất 24.000 m3, trên 80% dân số đô thị được cấp nước sạch, với mức cấp bình quân 120 lít/người/ngày đêm. Giai đoạn 2011-2015, đã đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác nhà máy nước thị xã Mường Lay (công suất 5.000m3/ngày đêm), huyện Điện Biên Đông (công suất 1.500m3/ngày đêm), Nâng cấp, mở rộng công suất hệ thống cấp nước thành phố Điện Biên Phủ lên 16.000m3/ngày đêm; nhà máy cấp nước huyện Mường Nhé.
- Thông tin và truyền thông: Hệ thống thông tin và truyền thông tại các đô thị trong tỉnh tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và mở rộng đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền và đời sống nhân dân. Tính đến ngày 31/12/2015, toàn tỉnh có 117 điểm phục vụ bưu chính; 921 trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS); 409.623 thuê bao điện thoại, đạt mật độ 76,1 máy/100dân; 16.088 thuê bao internet, đạt mật độ 2,99 thuê bao/100dân; 100% hộ gia đình được phủ sóng phát thanh truyền hình Việt Nam và của tỉnh.
- Cấp điện: Hạ tầng cấp điện tại các đô thị, trung tâm huyện lỵ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Hạ tầng chiếu sáng công cộng được đầu tư khá đồng bộ tại thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay. Các huyện còn lại cơ bản được đầu tư tại các trục đường chính, khu vực nội thị.

- Thoát nước: Đa số các đô thị, nước thải chưa được thu gom và xử lý trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung. Thành phố Điện Biên Phủ hiện đang đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đồng bộ bằng nguồn vốn vay của Chính phủ Phần Lan. Thị xã Mường Lay đã đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải cục bộ tại 04 khu, điểm tái định cư tập trung.

Hệ thống thoát nước mặt được đầu tư đồng bộ, cơ bản phát huy tốt công năng sử dụng và đảm bảo thoát nước cho đô thị, hạn chế tình trạng ngập cục bộ tại các đô thị sau các trận mưa lớn. Hiện tại, thành phố Điện Biên Phủ đang chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, trong đó có giải pháp xử lý tình trạng ngập cục bộ tại một số vị trí trên địa bàn thành phố.

- Xử lý chất thải rắn: Việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị được quan tâm (khoảng 66,52 tấn/ngày, đạt 94%). Hiện nay, toàn tỉnh có 03 khu xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh đang hoạt động (tại huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên). Hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị chủ yếu sử dụng phương pháp nhiệt phân hoặc chôn lấp, chưa có hệ thống xử lý trên dây chuyền công nghệ tiên tiến để tái chế rác thải và thu hồi các sản phẩm có ích.

- Cây xanh: Hệ thống cây xanh của các đô thị được trồng theo các tuyến phố, cơ bản đáp ứng được không gian đô thị. Một số đô thị đã đầu tư cây xanh công viên, tuy nhiên quy mô đầu tư nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

- Nghĩa trang: Hầu hết các đô thị có nghĩa trang nhân dân, tổng diện tích đất nghĩa trang khoảng 45ha; hình thức chủ yếu là hung táng và cải táng.

c) Công tác phát triển hạ tầng xã hội

Nhà ở đô thị phát triển khá mạnh cả về quy mô; các nhà ở xây dựng mới hầu hết có kết cấu vững chắc, kiến trúc đẹp, góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

Theo số liệu báo cáo từ các huyện, thị xã và thành phố thì tính đến 31/12/2014 tổng số nhà ở tại khu vực đô thị trên địa bàn toàn tỉnh là 20.949 căn nhà chiếm 17,3%. Diện tích sàn mỗi căn là 80,6m2. Diện tích sử dụng bình quân trên khu vực đô thị là 20,6 m2 sàn/người. Đặc biệt khu vực đô thị thị xã Mường Lay với loại nhà sàn đặc trưng được bố trí tại các khu TĐC với tổng số 1.042 căn.

Chất lượng nhà ở của người dân ở các đô thị trong tỉnh được cải thiện rất đáng kể. Nhà ở đô thị từ năm 2011 đến nay phát triển khá mạnh cả về quy mô và chất lượng, hầu hết các nhà xây dựng mới là nhà cấp III, có khung cột bê tông cốt thép, mái bằng, kiến trúc đẹp nên làm cho bộ mặt đô thị của tỉnh khang trang hơn những năm trước rất nhiều. 
Hệ thống hạ tầng xã hội tại các đô thị tiếp tục được đầu tư theo quy hoạch; chú trọng xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường THPT, THCS, các công trình văn hóa thể thao...cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tạo động lực phát triển đô thị bền vững.

Hệ thống chợ tại các đô thị và trung tâm huyện lỵ, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Giai đoạn 2011-2015, xây mới 06 chợ gồm: chợ Noong Bua (thành phố Điện Biên Phủ); chợ Nậm Cản, Chi Luông, Cơ Khí, Đồi Cao (thị xã Mường Lay) và chợ Trung tâm huyện lỵ Mường Nhé; nâng cấp, cải tạo chợ Trung tâm huyện Tủa Chùa. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, siêu thị thương mại dịch vụ tổng hợp phát triển khá nhanh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khách du lịch.

Toàn tỉnh hiện có 557 hạng mục nhà trụ sở, công sở với tổng diện tích xây dựng 119.207m2, cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 trung tâm hành chính cấp huyện, huyện lỵ huyện Nậm Pồ mới có trụ sở tạm các cơ quan hành chính. Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung thành phố Điện Biên Phủ trên diện tích 20,7ha, đồng thời tạo quỹ đất phục vụ bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

d) Công tác triển khai các chương trình, dự án trọng điểm

Giai đoạn 2011-2015, tỉnh tập trung triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án như: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ; Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La; Dự án hệ thống cấp nước thành phố Điện Biên Phủ; Dự án hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ...

e) Nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015

Tổng số vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 4.978,958 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 2011-2014 đầu tư hạ tầng kỹ thuật 1.309,642 tỷ đồng, hạ tầng xã hội 3.120,616 tỷ đồng; năm 2015 đầu tư hạ tầng kỹ thuật 168,056 tỷ đồng, hạ tầng xã hội 380,644 tỷ đồng.
f) Tổng hợp đánh giá phân loại các đô thị
Trên cơ sở số liệu báo cáo của các địa phương về tình hình phát triển đô thị, tổng hợp đánh giá phân loại các đô thị theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ như sau:

- Thị xã Mường Lay: đủ điểm đạt tiêu chí đô thị loại IV (đang triển khai công tác nâng loại đô thị).
- Thị trấn: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng, Mường Chà đủ điểm đạt tiêu chí đô thị loại V.

- Huyện lỵ huyện Mường Nhé: đủ điểm đạt tiêu chí đô thị loại V (đang triển khai công tác nâng loại đô thị).
	STT
	Tên đơn vị
	Điểm chỉ tiêu đô thị
	Điểm đạt được năm 2014 (năm khác)
	Loại đô thị
	Ghi chú 

	1
	Thành phố Điện Biên Phủ
	70-100
	68,58
	II
	

	2
	Thị xã Mường Lay
	70-100
	71,42 (năm 2016)
	IV
	Đang triển khai công tác nâng loại đô thị lên loại IV

	3
	Thị trấn Tuần Giáo
	70-100
	74,3 (năm 2016)
	V
	Đang triển khai công tác nâng loại đô thị lên loại V

	4
	Thị trấn Tủa Chùa
	70-100
	84,86
	V
	

	5
	Thị trấn Điện Biên Đông
	70-100
	
	V
	

	6
	Thị trấn Mường Ảng
	70-100
	72,23
	V
	

	7
	Thị trấn Mường Chà
	70-100
	77,42
	V
	

	8
	Huyện lỵ huyện Điện Biên
	70-100
	· 
	
	

	9
	Huyện lỵ huyện Mường Nhé
	70-100
	80,84 (năm 2016)
	V
	Đang triển khai công tác nâng loại đô thị lên đô thị loại V

	10
	Huyện lỵ huyện Nậm Pồ
	70-100
	· 
	
	


2.2.2 Đánh giá chung về tình hình phát triển đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015
Qua 5 năm thực hiện nghị quyết 05-NQ/TU, trong điều kiện nhiều khó khăn, song cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp các ngành và nhân dân đã phấn đấu triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Một số chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu đạt so với Nghị quyết đề ra. Công tác quy hoạch xây dựng đô thị được tập trung chỉ đạo, gắn quy hoạch xây dựng với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hệ thống đô thị trong tỉnh được tăng cường đầu tư xây dựng và có bước phát triển nhanh về quy mô và chất lượng; bộ mặt đô thị ở trung tâm tỉnh lỵ và các huyện, thị xã, thành phố có nhiều thay đổi; Tích cực huy động các nguồn lực ưu tiên cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xã tại các đô thị; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch…góp phần quan trọng tạo ra hệ thống đô thị phát triển hài hòa, bền vững, bộ mặt kiến trúc đô thị ngày một khang trang, hiện đại. 
2.2.3. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân:

a) Hạn chế, yếu kém

- Việc xây dựng, quản lý, thực hiện quy hoạch chưa quyết liệt; một số quy hoạch xây dựng chưa kịp thời (quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên); chất lượng Đồ án thiết kế quy hoạch chung đô thị chưa cao (thiếu tầm nhìn, tính đồng bộ); chưa cập nhập, bổ sung, điều chỉnh kịp thời, tính khả khi thấp (nhiều quy hoạch thiếu về vốn, tiến độ triển khai chậm).
- Việc đánh giá, phân loại chất lượng đô thị chưa được quan tâm; đa phần các đô thị chưa có quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị (trừ đô thị thành phố Điện Biên Phủ đã có quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc), dẫn đến việc kiểm soát xây dựng, chỉnh trang, phát triển đô thị gặp khó khăn. Việc xác định các khu vực đô thị cần ưu tiên cải tạo và các khu vực ưu liên lập quy hoạch, thiết kế đô thị; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch đô thị chưa xác định rõ định hướng.

- Một số dự án triển khai thực hiện chậm, thiếu đồng bộ, nhất là hệ thống đường giao thông, vỉa hè, thoát nước, thu gom xử lý nước thải, rác thải. Hầu hết các đô thị chưa được đầu tư xây dựng vườn hoa, công viên cây xanh, các khu vui chơi, giải trí.
b) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan: 

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình chia cắt phức tạp; xuất phát điểm kinh tế thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều…Nhu cầu vốn trong đầu tư xây dựng, phát triển đô thị lớn, trong khi nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước còn hạn chế. Mạng lưới đô thị của tỉnh chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ, đơn lẻ, chưa đồng bộ; các đô thị phát triển theo dạng chuỗi, phân bố chủ yếu theo cơ cấu hành chính và hình thành theo quá trình tự phát, phát triển độc lập, ít có sự hỗ trợ lẫn nhau; một số đô thị phát triển không theo định hướng chiến lược…
- Nguyên nhân chủ quan:

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch chưa được các cấp chính quyền quan tâm đúng mức; việc rà soát, đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng làm cơ sở cho việc xây dựng đồ án quy hoạch chưa được coi trọng; Quản lý trật tự đô thị còn nhiều hạn chế; Việc lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng, lập đồ án xây dựng các đô thị chất lượng chưa cao; Chưa có cơ chế chính sách cụ thể ưu đãi đầu tư đối với từng lĩnh vực phát triển đô thị; công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị của cấp chính quyền địa phương còn buông lỏng dẫn tới việc chuyển đổi sai mục đích sử dụng đất do đó khi triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ của một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Phụ lục 1. Đánh giá thực hiện các mục tiêu của Đề án giai đoạn 2011-2015.

Phụ lục 2. Bảng tổng hợp vốn đã bố trí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị giai đoạn 2011-2015.

Phụ lục 3. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu phân loại đô thị của các đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2.3. Nội dung Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020.
2.3.1 Phương hướng, mục tiêu của đề án

a) Phương hướng, mục tiêu tổng quát

Phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, đảm bảo kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các tiêu chí theo quy định; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, trật tự đô thị và tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tại các trung tâm huyện, thị, thành phố.

b) Mục tiêu cụ thể

- Tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp toàn diện các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội của các đô thị trong tỉnh để đạt tiêu chí đô thị theo quy định. Đến năm 2020, thành phố Điện Biên Phủ đạt đô thị loại II, thị xã Mường Lay đạt đô thị loại IV, 06 đô thị loại V gồm thị trấn các huyện: Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tủa Chùa, Mường Chà và Trung tâm huyện Mường Nhé.

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, khu trung tâm hành chính mới của tỉnh tại khu đô thị phía Đông thành phố Điện Biên Phủ.

- Triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thị, phát triển các thị tứ theo quy hoạch.

- Đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 25%, hệ thống đô thị đảm bảo chất lượng, phù hợp với loại đô thị và cấp quản lý hành chính đô thị.

- Xây dựng và phát triển Chương trình nhà ở đến năm 2020 đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh 17,4 m2 sàn/người (trong đó đô thị đạt 21,0 m2 sàn/người; nông thôn đạt 16,2 m2 sàn/người).

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Giao thông: Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị từ 20% trở lên.

+ Cấp nước: Dân số đô thị được cấp nước sạch trên 90%; tỷ lệ thất thoát nước sạch dưới 18% đối với đô thị loại III, IV và dưới 25% đối với đô thị loại V.

+ Thoát nước: Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 60%.

+ Thu gom chất thải rắn đô thị: Đối với đô thị loại III, IV tỷ lệ thu gom đạt 90% trở lên; đối với đô thị loại V đạt 85% trở lên. Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

+ Chiếu sáng đô thị: Chiếu sáng đường phố chính đạt 90%, ngõ hẻm được chiếu sáng đạt 85%.

+ Cây xanh đô thị: Diện tích cây xanh sử dụng công cộng đối với đô thị loại III, IV là ≥3,5 m2/người; đô thị loại V là ≥2,8 m2/người.

+ Thông tin và truyền thông: Tỷ lệ hạ tầng mạng cáp viễn thông, truyền hình được ngầm hóa tại các khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh đạt trên 40%.

2.3.2. Nhiệm vụ 

a) Về công tác quy hoạch xây dựng đô thị:

- Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên; Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển đô thị các địa phương đảm bảo bám sát các tiêu chí phân loại đô thị; lập và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời tổ chức lập, hoàn thiện các đồ án quy hoạch chi tiết sau khi quy hoạch chung điều chỉnh được phê duyệt; Tổ chức đánh giá phân loại và công nhận đô thị.

b) Về công tác quản lý quy hoạch đô thị

Tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở kiểm soát xây dựng, chỉnh trang, phát triển đô thị, xác định các khu vực đô thị cần ưu tiên thiết kế, chỉnh trang, cải tạo. Xây dựng và hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên đối với các hoạt động xây dựng để xử lý triệt để các vi phạm về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

c) Về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
- Hạ tầng kỹ thuật: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay; các thị trấn: Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Điện Biên Đông; khu trung tâm huyện lỵ Mường Nhé, Điện Biên đảm bảo các tiêu chí phân loại đô thị, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng khu trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ làm cơ sở hình thành và phát triển đô thị.

- Hạ tầng xã hội: 

Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ tại đô thị; nâng cấp, cải tạo các công trình đã xuống cấp; trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ; nâng cấp, cải tạo chợ Trung tâm I, thành phố Điện Biên Phủ đáp ứng nhu cầu người dân, phục vụ phát triển du lịch dịch vụ; xây dựng mới chợ Trung tâm huyện Tuần Giáo đảm bảo tiêu chí chợ hạng I; di chuyển chợ tạm cầu Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ đến địa điểm khác cho phù hợp.
Rà soát các dự án đầu tư phát triển nhà ở đô thị đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh, kiểm tra công tác quy hoạch cũng như tiến độ triển khai dự án; dành 20% diện tích đất xây dựng nhà ở đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đầu tư nhà ở xã hội.

d) Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giai đoạn 2016-2020
- Triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn các đô thị nhằm tưng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng của các đô thị trên địa bàn hướng đến mục tiêu là phát triển hệ thống đô thị theo hướng đồng bộ, đảm bảo kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
(Danh mục các dự kiến các dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020 tại các đô thị trên địa bản tỉnh được thể hiện tại Phụ lục 4,5,6)
·  Đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trọng điểm.

+ Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Điện Biên Phủ.

+ Hạ tầng khung khu đa chức năng dọc trục đường 60m.

+ Dự án thu gom, xử lý nước thải thành phố Điện Biên Phủ.

+ Cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ.

+ Các hạng mục công trình Khu trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh tại Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

+ Công viên nghĩa trang Điện Biên.

+ Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên.

+ Xây dựng thí điểm khu nhà ở xã hội cho cán bộ công chức trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

+ Các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên.
+ Xây dựng các nhà máy nước tại thị trấn Mường Ảng, trung tâm huyện Nậm Pồ.

+ Tuyến đường ASEAN đi qua thành phố Điện Biên Phủ (đường phía Đông thành phố Điện Biên Phủ)

+ Đường Thanh Minh - đồi Độc Lập (đường vành đai phía Bắc).

+ Thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn đô thị của tỉnh Điện Biên (Dự án hậu tái định cư thủy điện Sơn La).
2.3.3. Kính phí thực hiện
Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các đô thị giai đoạn 2016-2020: 17.687,517 tỷ đồng trong đó gồm:

Ngân sách Trung ương: 1.878,0374 tỷ đồng

Ngân sách địa phương: 2.005,4991 tỷ đồng

Kêu gọi đầu tư: 13.803,9805 tỷ đồng (trong đó: 7.383,4455 tỷ đồng kêu gọi đầu tư xã hội hóa; 6.420,535 tỷ đồng là phần đầu tư của các hộ gia đình)
Dự kiến kế hoạch bố trí như sau:
- Năm 2016: 588,808 tỷ đồng.
+ Ngân sách Trung ương: 329,249 tỷ đồng (trong đó: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 33,285 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu hỗ trợ đối ứng ODA cho các địa phương: 150,35 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương: 2,081 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa: 26,5 tỷ đồng; Vốn di dân, tái định cư thủy điện Sơn La: 117,033 tỷ đồng).
+ Ngân sách địa phương: 259,559 tỷ đồng (trong đó: Nguồn vốn theo tiêu chí Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg + nguồn thu sử dụng đất 248,819 tỷ đồng; Nguồn vốn xổ số kiến thiết 10,74 tỷ đồng).
- Giai đoạn năm 2017-2020: 17.098,708 tỷ đồng

+ Ngân sách Trung ương: 1548,788 tỷ đồng (trong đó: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 595,515 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu hỗ trợ đối ứng ODA cho các địa phương: 718,754 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội: 18 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương: 100,519 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa: 89 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin: 27 tỷ đồng).
+ Ngân sách địa phương: 1.745,94 tỷ đồng (trong đó: Nguồn vốn theo tiêu chí Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg; Nguồn thu sử dụng đất: 1.733,710 tỷ đồng; Nguồn vốn Xổ số kiến thiết: 12,23 tỷ đồng).
+ Kêu gọi đầu tư: 13.803,9805 tỷ đồng. Trong đó: 7.383,4455 tỷ đồng kêu gọi các hình thức đầu tư BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao), BOO (Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh), BT (Xây dựng – Chuyển giao); PPP (Đối tác công tư). Nhân dân đầu tư xây dựng các công trình nhà ở hộ gia đình 6.420,535 tỷ đồng
Tài liệu về nguồn kinh phí thực hiện: 
- Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương được lấy theo văn bản số 413/TTr-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên;
- Vốn kêu gọi đầu tư: 
+ Theo văn bản số 799/TTr-SKHĐT ngày 02/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Vốn nhân dân đầu tư xây dựng nhà ở hộ gia đình lấy theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Diện tích nhà ở tăng thêm do dân tự xây đến năm 2020 là 1.284.107m2 sàn, với suất vốn đầu tư xây dựng 5 triệu đồng/m2sàn, Kinh phí đầu tư xây dựng các công trình nhà ở hộ gia đình cho giai đoạn đến năm 2020 là 6.420,535 tỷ đồng)
(Phụ lục 7. Tổng hợp kinh phí thực hiện giai đoạn 2016-2020)

2.4. Các giải pháp triển khai thực hiện
2.4.1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị; phát triển đô thị

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp về phát triển đô thị. 

- Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển đô thị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, sách sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển đô thị. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quản lý phát triển đô thị.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý phát triển đô thị.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án theo kế hoạch đã đề ra.

- Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, phát hiện những bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và quản lý theo quy hoạch để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động và sự đồng thuận trong xã hội về quy hoạch và phát triển đô thị. Định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện về phát triển đô thị ở các cấp, các ngành.

2.4.2. Giải pháp về quy hoạch

- Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, đảm bảo tính khả thi cao, tầm nhìn chiến lược, tính ổn định, phù hợp với thực tế địa phương. Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo quy hoạch được phê duyệt.

- Tập trung rà soát đánh giá xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong việc phối hợp thực hiện quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai và quản lý theo quy hoạch để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

2.4.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách tạo đột phá để phát triển đô thị

- Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, thu hút nguồn lực đầu tư nhất là các chính sách khai thác nguồn lực từ đất đai để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị.

- Tiếp tục tằng cường cải cách thủ tục hành chính trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong xúc tiến đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước.

2.4.4. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia hoạt động quản lý, triển khai phát triển đô thị

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao trình độ, năng lực, phát triển đội ngũ làm công tác quy hoạch, quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật của các cấp chính quyền.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

2.4.5. Giải pháp về nguồn vốn

- Huy động vốn: Tận dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng – tài chính, nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn huy động hợp pháp từ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, vận động để được viện trợ hoặc vay với lãi suất thấp từ nước ngoài (ODA), đấu giá quyền sử dụng đất tại những vị trí thuận lợi tạo nguồn vốn tái đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.

- Sử dụng vốn: Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, trong đó:

+ Đối với nguồn vốn nhà nước tập trung đầu tư cho các dự án lớn, dự án có ý nghĩa quan trọng, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình công cộng, các công trình không có khả năng thu hồi vốn.

+ Đối nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước: bằng các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút định hướng đầu tư vào các dự án thương mại, dịch vụ, phát triển du lịch như Nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí ...

2.5 Tổ chức thực hiện
2.5.1 Sở Xây dựng 
Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020.
- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố xây dựng các cơ chế chính sách và những giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Hàng năm, giúp UBND tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện và lập kế hoạch đầu tư báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

- Rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn các đô thị của tỉnh, đề xuất điều chỉnh, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, các công trình văn hóa, du lịch, di tích lịch sử... cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

- Tăng cường công tác giám sát kiểm tra chất lượng xây dựng, tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các dự án thuộc chức năng nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Tăng cường kiểm tra rà soát năng lực các doanh nghiệp xây dựng, các tổ chức tư vấn xây dựng hoạt động trên địa bàn.

- Thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư xây dựng trên địa bàn kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm.
- Theo dõi chặt chẽ các hoạt động xây dựng thực hiện các dự án của các nhà đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư các khu nhà ở, khu đô thị mới. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư.

- Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn các đô thị nói riêng.
2.5.2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Cơ quan đầu mối giúp tỉnh liên hệ, kiến nghị với các Bộ ngành, cơ quan trong việc huy động, tổng hợp nguồn lực để thực hiện mục tiêu của Đề án; làm đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế và xây dựng tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư đối với doanh nghiệp.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương làm cơ sở chỉ đạo, điều hành và kiểm điểm kết quả thực hiện.
- Nghiên cứu, bổ sung chính sách để đơn giản hóa thủ tục đầu tư, ban hành hướng dẫn cụ thể việc xây dựng các công trình dự án theo hình thức BT, BOT, BOO; Bổ sung danh mục các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án kêu gọi đầu tư thuộc danh mục khuyến khích đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để phù hợp với tình hình triển khai Đề án.
- Lập Kế hoạch bố trí nguồn vốn ngân sách, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật nhằm triển khai thực hiện Đề án theo kế hoạch.

- Nghiên cứu các giải pháp, xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư.

- Thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

- Tham mưu thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối với cho các dự án đầu tư xây dựng.

2.5.3 Sở Tài chính
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch vốn, cân đối, bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và ngân sách của địa phương cho dự án.

- Hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn, quyết toán dự án hoàn thành thuộc tỉnh quản lý; các ưu đãi có liên quan đến chính sách tài chính, thuế cho các dự án trong Đề án theo quy định hiện hành; tham mưu cho UBND tỉnh các cơ chế chính sách về tài chính, thuế liên quan đến các dự án đầu tư phát triển đô thị.
2.5.4 Sở Giao thông vận tải

- Tổng hợp điều chỉnh quy hoạch đấu nối hệ thống đường giao thông nội thị với các tuyến Quốc lộ đi qua khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tổng hợp nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực giao thông, theo dõi tổng hợp năng lực tăng thêm của ngành theo từng năm. Xúc tiến quan hệ để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch các dự án giao thông đô thị trên địa bàn. 
2.5.5 Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện trong công tác quản lý đất đai, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phát triển kinh tế đất đai phục vụ cho việc phát triển, mở rộng các khu chức năng, các khu đô thị mới, khu dân  cư, quản lý công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giám sát việc thực hiện dự án đánh giá tác động môi trường, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong quá trình triển khai các dự án.

 -  Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuẩn bị quỹ đất để xây dựng các dự án đầu tư phát triển đô thị.

 - Hướng dẫn cụ thể về sử dụng quỹ đất phát triển đô thị và hướng dẫn thực hiện các ưu đãi về đất đai đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị.
- Tăng cường công tác hậu kiểm tra việc sử dụng đất của các nhà đầu tư nhằm đảm bảo đúng mục đích sử dụng. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh xử lý, thu hồi các dự án chưa đầu tư để chuyển giao cho nhà đầu tư khác.
2.5.6 Sở Công thương

- Thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch hệ thống lưới điện, dịch vụ tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo dõi báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu theo kế hoạch hàng năm.

- Tìm kiếm huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện và đồng bộ hệ thống lưới điện tại các đô thị theo đúng định hướng quy hoạch phát triển lưới điện và quy hoạch xây dựng đô thị.

2.5.7 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới văn hóa, thể dục thể thao trong quá trình thực hiện Đề án.
Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Chiến trường Điện Biên Phủ xứng tầm với di tích quốc gia đặc biệt, từng bước xây dựng di tích này trở thành điểm nhấn - điểm đến hấp dẫn để khai thác, phát triển du lịch, dịch vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tham mưu cho UBND tỉnh bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, từng dân tộc theo hướng xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh.

2.5.8 Công an tỉnh
- Phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; rà soát, quản lý hộ khẩu phục vụ cho bố trí, sắp xếp ổn định dân cư; phối hợp cùng các ngành các cấp ngăn chặn khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý kịp thời.

- Tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiểu được mục tiêu nội dung của Đề án, bảo đảm sự đoàn kết giữa các dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân trong quá trình tham gia thực hiện Đề án.

2.5.9 Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc tại các khu đô thị đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch phát triển thông tin liên lạc tại địa phương.

Tăng cường việc kêu gọi tìm kiếm các nhà đầu tư, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin liên lạc tại địa phương.

Tham mưu việc ban hành cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin, viễn thông tại các đô thị.

2.5.10 Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham gia huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án nằm trong chương trình tăng cường kết cấu hạ tầng lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại đô thị. Theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu về tăng cường cơ sở vật chất trường học trong đô thị theo kế hoạch hàng năm.
2.5.11 Sở Y tế

Tham gia huy động nguồn lực, quản lý tổng hợp các dự án nằm trong chương trình tăng cường kết cấu hạ tầng lĩnh vực y tế đô thị. Theo dõi báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng năm.
2.5.12 Sở Ngoại vụ

- Vận động, thu hút các tổ chức nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ huy động vốn đầu tư cho Đề án.

- Đánh giá rõ ràng, chính xác năng lực, bản chất của các nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vào phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 đảm bảo việc tài trợ hoặc đầu tư thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

2.5.13 Sở Nội vụ

- Phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn vùng Đề án, đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ để tiếp cận và quản lý các nội dung, nhiệm vụ Đề án.
- Tham mưu sắp xếp kiện toàn tổ chức các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành để thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư, tư vấn quản lý, điều hành dự án để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
2.5.14 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Phối hợp trong việc thực hiện các các dự án nằm trong vùng đô thị có trách nhiệm tham gia với các ngành chức năng về đất rừng phòng hộ, đất nông nghiệp, các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ sở hạ tầng như điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc… để tham gia với các ngành khi đầu tư về hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp.

2.5.15 Văn phòng UBND tỉnh
Là cơ quan đầu mối trên cơ sở công tác tham mưu của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đề án để có ý kiến chỉ đạo.

2.5.16 UBND các huyện, thị xã và thành phố

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện lập, điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị… để thống nhất, đồng bộ các chính sách phát triển của địa phương và triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. 
- Chịu trách nhiệm quản lý tổng hợp toàn diện chương trình dự án đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị trên địa bàn, theo dõi tổng hợp nguồn lực đầu tư năng lực tăng thêm tất các lĩnh vực thuộc địa bàn quản lý.

- Tổ chức triển khai lập đề án nâng loại đô thị và xây dựng chương trình phát triển của địa phương theo quy định.
- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng chi tiết, xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc của đô thị trên địa bàn.

- Tổ chức quản lý thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng đúng mục tiêu các chương trình, dự án được phân cấp quản lý đầu tư xây dựng.

- Phối hợp với các ngành quản lý trong lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu để thực hiện xây dựng cơ sở vật chất các lĩnh vực, nhất là chương trình tăng cường kết cấu hạ tầng ngành giáo dục, y tế, lồng ghép với các nguồn vốn chương trình khác do UBND cấp huyện quản lý.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khả năng có thể để xúc tiến đầu tư các chương trình dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn kể cả vốn ngân sách, vốn ODA, WB, JBIC và vốn các doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

- Vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng, trồng cây xanh trên địa bàn khu vực dân cư.

- Vào cuối quý IV hằng năm có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án phát triển đô thị, chương trình phát triển đô thị trên địa bàn.
2.6. Hiệu quả của việc lập Đề án

Đề án có tác động tích cực, sâu rộng tới diện mạo của các đô thị trên địa bàn. Tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực đô thị nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Chất lượng của các đô thị sẽ được nâng cao, các đô thị trên địa bàn đảm bảo các tiêu chí và được phân loại, công nhận theo quy định. Tất cả các trung tâm huyện lỵ của các huyện đều có đơn vị hành chính cấp đô thị.

Có các khu đô thị mới, khu trung tâm hành chính mới của tỉnh sẽ được hình thành, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị của các địa phương trên địa bàn tỉnh được nâng tầm đảm bảo mặt bằng chung so với cả nước.

Chất lượng cuộc sống của người dân khu vực đô thị được nâng cao: Diện tích nhà ở bình quân được nâng cao, có các hệ thống công trình y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, khu vui chơi, giải trí… phục vụ đáp ứng nhu cầu của người dân.

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Kết luận
Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 03-KL/TU ngày 20/5/2016 và Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020. 
Đề án đã đánh giá thực trạng của hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn vừa qua, đưa ra các giải pháp, biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu đề ra cho giai đoạn tiếp theo ngoài ra cũng đã xác định nguồn lực để thực hiện, phân công trách nhiệm các cấp các ngành triển khai thực hiện đề án.
3.2 Kiến nghị 
Để Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 được hoàn thành các mục tiêu đã đề ra làm cơ sở xây dựng Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và Chương trình phát triển đô thị từng địa phương theo quy định của Chính phủ, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo, kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc. Kiến nghị: 
- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét bố bí đủ nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 để địa phương triển khai thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Giúp tỉnh trong việc kết nối kêu gọi các nguồn vốn hỗ trợ, viện trợ ODA để triển khai thực hiện các dự án thành phần.
- Đề nghị các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tích cực hơn nữa, tham gia đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.
- Đề nghị các Sở, ban, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.
Trên đây là nội dung Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020. Đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao chủ động đề xuất với Tỉnh ủy; UBND tỉnh những nội dung khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện Đề án để có phương án xử lý kịp thời nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án./.
CÁC PHỤC LỤC KÈM THEO

Phụ lục 1. Đánh giá thực hiện các mục tiêu của Đề án giai đoạn 2011-2015

	TT
	Mục tiêu
	Kết quả

	1
	Tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp toàn diện các công trình hạ tâng kỹ thuật và xã hội các các đô thị trong tỉnh để đạt tiêu chí đô thị theo quy định. Đến năm 2015, thành phố Điên Biên Phủ đạt đô thị loại II, thị xã Mường Lay đạt tiêu chí đô thị loại IV và 7 thị trấn các huyện còn lại đạt tiêu chí đô thị loại V
	- Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 20,35% đáp ứng mục tiêu đề ra.

	
	
	- Thị trấn Điện Biên Đông hoàn thành đáp ứng mục tiêu, được công nhận là đô thị loại V theo quy định.

	
	
	- Thành phố Điện Biên Phủ chưa đạt tiêu chí đô thị loại II do chưa đạt các chỉ tiêu về chức năng đô thị, quy mô dân số đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị.

	
	
	- Thị xã Mường Lay chưa đạt tiêu chí đô thị loại IV do chưa đạt được các chỉ tiêu về chức năng đô thị, quy mô dân số đô thị, mật độ dân số đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị.

	
	
	- Thị trấn Tuần Giáo, Tủa Chủa, Mường Ảng, Mường Chà và Trung tâm  huyện lỵ Mường Nhé cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V nhưng chưa hoàn thiện thủ tục công nhận đô thị theo quy định.

	
	
	- Trung tâm huyện Điện Biên, Nậm Pồ chưa đạt tiêu chí đô thị loại V do không đạt hầu hết các chỉ tiêu đánh giá, đặc biệt là quy mô dân số đô thị bởi các trung tâm hành chính của huyện mới chia tách được đầu tư xa khu vực dân cư.

	2
	Lập quy hoạch chi tiết thành phố Điện Biên Phủ và triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị mới; ưu tiên quy hoạch và đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh tại khu đô thị phía Đông thành phố: 
	Đáp ứng được mục tiêu, Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm hành chính chính trị tỉnh thuộc khu đô thị phía Đông thành phố Điện Biên Phủ đã được phê duyệt làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng

	3
	Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thị, phát triển các thị tứ theo quy hoạch
	Đáp ứng được mục tiêu, tất cả các huyện thị đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng

	4
	Đến năm 2020, nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt trên 25%; thị trấn huyện Tuần Giáo đủ tiêu chuẩn trở thành đô thị loại IV
	Đánh giá trong giai đoạn sau


Phụ lục 2. Bảng tổng hợp vốn đã bố trí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị giai đoạn 2011-2015
	STT
	Danh mục
	Giai đoạn 211-2014
	Năm 2015
	Tổng số vốn giải ngân

	I
	Hạ tầng kỹ thuật
	1.309,642
	168,056
	1.477,698

	1
	Cấp nước
	121,123
	5,065
	126,188

	2
	Thoát nước thải, nước mặt
	15,563
	4,800
	20,363

	3
	Thông tin liên lạc
	53,734
	3,200
	56,934

	4
	Giao thông đô thị
	998,099
	151,041
	1.149,140

	5
	Chất thải rắn
	
	3,950
	3,950

	6
	Cấp điện
	121,123
	
	121,123

	II
	Hạ tầng xã hội
	3.120,616
	380,644
	3.501,260

	III
	Tổng cộng
	4.430,258
	548,700
	4.978,958
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